
Từ 15 đến 34 Từ 35 đến 55 Từ 56 đến 60 Trên 60

A 1 2 3 4 5

Tổng số 31276 6683 19872 2345 2376

   I Nông nghiệp,  lâm nghiệp và thuỷ sản 114 18 78 11 7

   II. Công nghiệp, Xây dựng 5707 1027 3749 462 469

   B. Khai khoáng 790 89 527 86 88

   C. Công nghiệp chế biến , chế tạo 4669 904 3041 359 365

   D. SX và PP điện, khớ đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà

41 6 27 4 4

   E. Cung cấp nước;h.động quản lÝ và xử lÝ 

rác thải,nước thả

7 2 3 2

   F. Xây dựng 200 26 151 13 10

   III. Dịch vụ 25455 5638 16045 1872 1900

   G. Bán buôn và bán lẻ; SC ô tô,mô tô,xe 

máy,xe có động cơ

13973 2958 8882 989 1144

   H. Vận tải kho bãi 1024 208 729 58 29

   I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 5827 1021 3834 542 430

   J. Thông tin và truyền thông 320 132 156 18 14

   K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo 

hiểm

75 18 46 6 5

   L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 49 5 27 5 12

   M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ

163 50 97 9 7

   N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 160 50 92 13 5

   O. Hoạt động của đảng cộng sản,TC 

CTXH,QLNN...

550 38 448 55 9

   P. Giáo dục và đào tạo 675 104 502 51 18

   Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 216 4 189 13 10

   R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 313 54 191 33 35

   S. Hoạt động dịch vụ khác 2110 996 852 80 182

   + Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 11417 2090 7455 925 947

   + Huyện Bác ái 616 188 358 42 28

   + Huyện Ninh Sơn 4194 837 2708 320 329

   + Huyện Ninh Hải 5559 1300 3434 405 420

   + Huyện Ninh Phước 5061 1110 3167 388 396

   + Huyện Thuận Bắc 1682 455 1036 103 88

   + Huyện Thuận Nam 2747 703 1714 162 168
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